
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ CÁC CÔ, CÁC BÁC TRONG TRƯỜNG MẦM NON - LỨA TUỔI 

NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 25-36T C  

Tên giáo viên: Dương Thị Mi- Nguyễn Thị Lan Hương 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 
Hoạt động khác: 
Đón trẻ. (MT36)  

Hoạt động khác: 
Đón trẻ. (MT36)  

Hoạt động khác: 
Đón trẻ. (MT36)  

Hoạt động khác: 
Đón trẻ. (MT36, 

MT29)  

 

MT36, 

MT29 

Thể dục sáng 

Hoạt động khác: 
Thể dục sáng: Tập 

với lời ca "Ồ sao bé 

không lắc” (MT1)  

Hoạt động khác: 
Thể dục sáng: Tập 

với lời ca “Ồ sao bé 

không lắc” (MT1)  

Hoạt động khác: 
Thể dục sáng 

Tập với lời ca “Ồ sao 

bé không lắc” (MT1)  

Hoạt động khác: 
Thể dục sáng 

Tập với lời ca “Ồ sao 

bé không lắc” (MT1)  

 

MT1 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động nhận 

biết 

1. NB: Cô giáo trong 

lớp bé. 

2. TC: nu na nu nống 

(MT17)  

Hoạt động nhận 

biết 

1. NB công việc của 

cô giáo 

2. TCVĐ: dung dăng 

dung dẻ (MT27)  

Hoạt động nhận 

biết 

1. NB số lượng 1 và 

nhiều  

2. Nghe hát: cô giáo  

Hoạt động nhận 

biết 

1. Nhận biết các cô 

nuôi dưỡng 

2. TCVĐ: Lộn cầu 

vồng (MT17)  

MT17, 

MT2, 

MT26, 

MT40, 

MT6, 

MT27, 

MT24, 

MT41, 

MT4, 

MT5 

T3 

Hoạt động tạo hình 

1. Xâu vòng tặng cô 

giáo 

2. TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ. 

(MT6)  

Hoạt động tạo hình 

1. TH: Tô màu bông 

hoa tặng cô giáo 

2. TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa (MT41)  

Hoạt động tạo hình 

1. TH: Làm khung 

ảnh tặng cô( 

PPGDTT) 

2. Nghe hát: Cô giáo 

em là hoa ê ban 

(MT41)  

Hoạt động tạo hình 

1. TH: Tô màu cái xô 

cho cô cấp dưỡng 

2. TCVĐ: Năm ngón 

tay xinh (MT41)  



T4 

Hoạt động vận 

động 

1. Vận động: Đi theo 

hiệu lệnh: Đi nhanh, 

đi chậm 

- TCVĐ: kéo cưa lừa 

xẻ 

2. Nghe hát: Trường 

chúng cháu đây là 

trường mầm non 

(MT2)  

Hoạt động vận 

động 

1. VĐCB: Chạy theo 

hướng thẳng. 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

2. Nghe nhạc: Cô và 

mẹ (MT2)  

Hoạt động vận 

động 

1. VĐ: VĐCB: Bò 

chui qua cổng 

TCVĐ: “Đá bóng” 

2. Nghe hát : chim 

mẹ chim con (MT4)  

Hoạt động vận 

động 

1. VĐCB: Đá bóng 

về phía trước 

TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu 

2 . Nghe hát: Món 

quà tặng cô (MT5)  

T5 

Hoạt động làm 

quen văn học 

1. Thơ: Cô và mẹ 

2. TCVĐ: Bóng tròn 

to (MT26)  

Hoạt động làm 

quen văn học 

1. Truyện: Món quà 

của cô giáo 

2. TCVĐ: 5 ngón tay 

xinh (MT24)  

Hoạt động làm 

quen văn học 

1. Thơ: giờ ăn 

2. TCVĐ: Gà trong 

vườn rau (MT26)  

Hoạt động làm 

quen văn học 

1. Truyện: Món quà 

của cô giáo( HT2) 

2. Nghe hát: cô giáo 

miền xuôi (MT24)  

T6 

Hoạt động âm nhạc 

1. Dạy hát “Cô và 

mẹ” 

- TCAN: Tai ai tinh 

2. TCVĐ: truyền 

bóng qua đầu 

(MT40)  

Hoạt động âm nhạc 

1. Nghe hát: Cô giáo  

- TCÂN: Nghe âm 

thanh to nhỏ 

2. TC: Con bọ dừa 

(MT40)  

Hoạt động âm nhạc 

1. Dạy vận động: cô 

và mẹ 

- Nghe hát: cô giáo 

miền xuôi 

2: Trò chơi: dung 

dăng dung dẻ 

(MT40)  

Hoạt động âm nhạc 

1. Ân: Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ đề 

2. TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ  

T2 
Hoạt động khác Hoạt động khác Hoạt động khác Hoạt động khác 



Hoạt động 

ngoài trời 

- HĐ 1: HĐCMĐ: 

Quan sát cây xanh 

trên sân trường 

- HĐ 2: TCVĐ: 

Bóng tròn to. 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT27)  

- HĐ 1: HĐCCĐ: 

Chơi với bàn tay 

- HĐ 2: TCVĐ : tay 

đẹp  

- HĐ 3: Chơi tự do:  

- HĐ 1: HĐCMĐ: 

Bé tập pha nước cam 

( montessori) 

- HĐ 2: TCVĐ: Nu 

na nu nống 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT6)  

- HĐ 1: HĐCMĐ: 

Quan sát cây xanh 

trên sân trường 

- HĐ 2: TCVĐ: 

Bóng tròn to. 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT15)  

MT27, 

MT15, 

MT6, 

MT41 

T3 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: HĐCCĐ: 

Chơi với giấy 

(Montessori)  

- HĐ 2: TCVĐ: Trời 

nắng - trời mưa.  

- HĐ 3: Chơi tự do. 

(MT15)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: Chơi với 

phấn( montestori) 

- HĐ 2: TCVĐ: Kéo 

co 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT6)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: HĐCCĐ: 

Điều kì diệu từ dầu 

rửa chén( 

montestori) 

- HĐ 2: TCVĐ: năm 

ngón tay xinh 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT15)  

Hoạt động khác 

- HDD1. HĐCCĐ: 

Dạo chơi sân trường 

- HĐ 2: TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT15)  

T4 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: HĐCCĐ: 

Làm thí nghiệm vật 

chìm, vật nổi 

(Montersori)  

- HĐ 2: TCVĐ: Lộn 

cầu vồng.  

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT15)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: HĐCMĐ: 

Bé chơi với Sỏi. 

- HĐ 2: TCVĐ: Đá 

bóng 

- HĐ 3: Chơi tự do: 

(MT15)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: HĐCCĐ: 

Khám phá chất tan 

và không tan trong 

nước. 

- HĐ 2: TCVĐ : 

Dung dăng dung dẻ. 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT15)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: HĐCCĐ: 

Quan sát khu vực 

nhà bếp 

- HĐ 2: TCVĐ: 

Dung dăng dung dẻ. 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT27)  

T5 
Hoạt động khác Hoạt động khác Hoạt động khác Hoạt động khác 



- HĐ 1: HĐCCĐ: Bé 

cùng cô gieo hạt. 

- HĐ 2: TCVĐ: Gieo 

hạt 

- HĐ 3: Chơi tự do  

- HĐ 1: HĐCCĐ: Bé 

chơi với vòng thể 

dục 

- HĐ 2: TCVĐ: Trò 

chơi chim bay, cò 

bay.  

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT15)  

- HĐ 1. HĐCCĐ: 

Quan sát thời tiết. 

- HĐ 2: TCVĐ: Đá 

bóng 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT15)  

- HĐ1. HĐCCĐ: Bé 

chơi với cát. 

- HĐ2. TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa.  

- HĐ3. Chơi tự do 

(MT15)  

T6 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: HĐCMĐ: 

Quan sát khu vực 

cổng trường. 

- HĐ 2: TCVĐ: 

Dung dăng dung dẻ. 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT27)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: HĐCCĐ: 

Dạo chơi sân trường 

- HĐ 2: TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT27)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1. HĐCCĐ: 

Trải nghiệm vườn 

rau của trường 

- HĐ 2. TCVĐ: Gieo 

hạt 

- HĐ 3. Chơi tự do 

(MT27)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: HĐCCĐ: 

Chơi với phần( 

montessori) 

- HĐ 2: TCVĐ: Kéo 

cưa lừa xẻ 

- HĐ 3: Chơi tự do 

(MT41)  

Chơi tập ở các góc 

Hoạt động khác: 
Chơi tập các góc 

(MT22, MT27)  

Hoạt động khác: 
Chơi tập các góc 

(MT22, MT27)  

Hoạt động khác: 
Chơi tập ở các góc 

(MT37)  

Hoạt động khác: 
Chơi tập ở các góc 

(MT37)  

 

MT22, 

MT27, 

MT37 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động khác: 
Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT8, 

MT11, MT31)  

Hoạt động khác: 
Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT8, 

MT11)  

Hoạt động khác: 
Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động khác: 
Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT31, 

MT8, MT11)  

 

MT8, 

MT11, 

MT31 

Chơi - tập buổi 

chiều 
T2 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: 

Dung dăng dung dẻ. 

- HĐ 2: LQBH: Cô 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: tung 

bóng 

- HĐ 2: LQT: Món 

Hoạt động khác 

- HĐ1. TCVĐ: Nhảy 

cùng zin zin 

- HĐ 2. Ôn truyện: 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: Tập 

tầm vông. 

- HĐ 2: Hát các bài 

MT40, 

MT31, 

MT26, 

MT29, 



và mẹ 

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT40)  

quà của cô giáo 

- Hđ 3: Chơi tự chọn 

(MT24)  

Món quà của cô giáo  

- HĐ 3. Chơi tự chọn 

(MT24)  

hát trong chủ đề. 

- HĐ 3: Chơi tự 

chọn. (MT40)  

MT33, 

MT13, 

MT41, 

MT24, 

MT27, 

MT16, 

MT20, 

MT14 T3 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: Tập 

tầm vông  

- HĐ 2: Trò chuyện 

về cảm xúc của bé 

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT31, MT33)  

Hoạt động khác 

- HĐ1: TCVĐ: 5 

ngón tay xinh 

- HĐ2: Trò chuyện 

về sở thích của bé.  

- HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT31)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: kéo 

cưa lừa xẻ 

- HĐ 2: Trò chuyện 

về ngày 20/11 

- HĐ 3: Chơi tự 

chọn: (MT27)  

Hoạt động khác 

HĐ 1: TCVĐ:Con 

bọ dừa 

HĐ 2: Dạy trẻ kĩ 

năng cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT20)  

T4 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: 

Bóng tròn to 

- HĐ 2: Làm quen 

bài thơ: Cô và mẹ 

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT26)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: Giấu 

tay 

- HĐ 2: Nghe hát: 

Ngày đầu tiên đi học. 

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT40)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- HĐ 2: Tạo âm 

thanh to- nhỏ 

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT16)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: lăn 

bóng qua ghế( 

montessori) 

- HĐ 2: Nhận biết 

vật dụng nguy hiểm, 

hành động nguy 

hiểm 

- HĐ 3: Chơi tự 

chọn. (MT13, 

MT14)  

T5 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: Năm 

ngón tay xinh 

- HĐ 2: Xem tranh 

ảnh giáo dục lễ giáo 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: 

Nhảy cùng zin zin 

- HĐ 2: Bé làm bài 

tập trong vở HĐ làm 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: Năm 

ngón tay xinh 

- HĐ 2: Đọc thơ: 

Bàn tay cô giáo 

Hoạt động khác 

- HĐ 1. TCVĐ: Tập 

tầm vông 

- HĐ 2: Ôn NB các 

cô cấp dưỡng  



- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT29)  

quen với toán ( trang 

4). 

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT41)  

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT26)  

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT27)  

T6 

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: 

Truyền bóng qua 

đầu( Montestori) 

- HĐ 2: Ôn thơ: Cô 

và mẹ 

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT26)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: Năm 

ngón tay xinh 

- HĐ 2: Xem tranh 

ảnh một số nơi nguy 

hiểm, một số vật 

dụng nguy hiểm 

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT13)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: 

Bóng tròn to 

- HĐ 2: Nghe nhạc 

trong chủ đề 

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT40)  

Hoạt động khác 

- HĐ 1: TCVĐ: Con 

bọ dừa 

- HĐ 2: HD trẻ chào 

hỏi lễ phép. 

- HĐ 3: Chơi tự chọn 

(MT29)  

Vệ sinh trả trẻ 

Hoạt động khác: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT36)  

Hoạt động khác: 
Vệ sinh trả trẻ 

(MT29, MT11, 

MT36)  

Hoạt động khác: 
Vệ sinh trả trẻ  

Hoạt động khác: 
Vệ sinh trả trẻ  

 

MT36, 

MT29, 

MT11 

Chủ đề - Sự kiện  Cô giáo của bé  
Công việc của cô 

giáo  

Cô giáo trong trường 

MNHH  
Các cô nuôi dưỡng   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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